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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

BẢN TIN THAN NGÀY 

 

Ngày 29/01/2018 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 109,00 +0,00 108,50 +0,10 

CIF ARA 6.000 NAR 93,50 +0,05 93,55 +0,15 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 82,30 -0,30 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 88,00 +1,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 71,50 +0,50 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 57,15 +0,05 421,11 -0,36 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 79,35 +1,00 584,68 +6,36 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 94,50 +0,50 696,33 +2,48 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 26/01/2018) 
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ĐIỂM TIN 
 

Trung Quốc tăng cường nhập khẩu than Nga, Mông Cổ trong năm 2017 

Trong năm 2017, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu than từ Nga và Mông Cổ để thay thế cho 

Triều Tiên sau khi các lệnh trừng phạt đối với nước này được áp dụng. Cụ thể theo số liệu của Tổng 

cục Hải quan, nhập khẩu than Nga trong năm 2017 đã tăng 36,3% so với năm 2016 lên 25,3 triệu 

tấn, tính riêng trong tháng 12 con số này là 2,14 triệu tấn, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2016 và 

11,5% so với tháng 11. Nhập khẩu than từ Mông Cổ cũng lên đến 33,58 triệu tấn trong năm 2017, 

tăng 27,6% so với năm 2016, nhập khẩu trong tháng 12 đạt 2,83 triệu tấn, giảm 18,6% so với cùng 

kỳ năm 2016 nhưng tăng 2,5% so với tháng 11. Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu than 

Triều Tiên vào cuối tháng 2 năm 2017, 1 tuần sau khi nước này thử nghiệm tên lửa đạn đạo, từ đó 

đến cuối năm, Trung Quốc chỉ nhập khẩu than Triều Tiên trong tháng 8 và 9.  

Trong năm 2016, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 20 triệu tấn than Triều Tiên, khiến nước này trở 

thành nhà cung cấp than lớn thứ 4 của Trung Quốc sau Australia, Indonesia và Mông Cổ. Ông 

Cheng Gong, 1 nhà phân tích của Hiệp hội Than Trung Quốc cho biết :"Phần lớn thị phần của Triều 

Tiên bị bỏ trống đã được Nga giành lấy do chi phí khai thác ở Nga rẻ hơn so với khu vực Đông Bắc 

Trung Quốc”. Trong năm 2017, Australia là nhà cung cấp than lớn nhất của Trung Quốc năm thứ 6 

liên tiếp, nhờ vào chất lượng than tốt trong giai đoạn Bắc Kinh ô nhiễm không khí nghiêm trọng. 

Nhập khẩu than Australia năm 2017 đã tăng 13,4% so với năm 2016 lên 79,91 triệu tấn, tính riêng 

trong tháng 12, Trung Quốc đã mua 8,07 triệu tấn than Australia, tăng 19,4% so với năm 2016. 

Than Australia có hàm lượng lưu huỳnh và tro thấp, đồng thời có giá trị nhiệt năng cao, được đánh 

giá cao hơn so với nguồn cung từ Mông Cổ và Ấn Độ. 

Sản lượng than của Anglo American trong năm 2017 giảm nhẹ so với năm 2016 

Trong quý IV 2017, sản lượng than của Anglo American là 20,1 triệu tấn, giảm 5% so với quý III, 

trong khi sản lượng tổng sản lượng năm 2017 là 81,82 triệu tấn, giảm 6% so với năm 2016. Sản 

lượng than nhiệt trong quý IV là 14,76 triệu tấn và chiếm 73,5% tổng lượng than sản xuất trong giai 

đoạn này. Sản lượng than nhiệt trong cả năm 2017 đạt 60,5 triệu tấn, giảm 6% so với năm 2016, và 

chiếm 74% tổng sản lượng than năm 2017. Trong quý IV, khối lượng than nhiệt xuất khẩu của 

Anglo đạt 6,9 triệu tấn, giảm 2% so với quý III, trong khi lượng xuất khẩu cả năm đạt 26,5 triệu tấn, 

giảm 4% so với năm 2016.  

Sản lượng than nhiệt của Anglo ở Colombia năm 2017 đạt 10,66 triệu tấn và đều từ mỏ Cerrejon, 

không thay đổi nhiều so với năm 2016. Điều kiện thời tiết cải thiện cho phép sản lượng tại mỏ 

Cerrejon trong quý IV tăng 17% so với quý III lên 2,9 triệu tấn. Sản lượng than nhiệt ở Nam Phi đạt 

49,9 triệu tấn trong năm 2017, giảm 7% so với năm 2016, trong đó mỏ New Vaal cho sản lượng 

15,1 triệu tấn, tương đương 30,2%. Mặc dù tình hình khai thác các mỏ than ngầm đã được cải thiện 

nhưng các mỏ Khwezela và Mafube lại gặp khó khăn trong sản xuất.  

Nga giúp Bắc Triều Tiên xuất khẩu than lậu thông qua các cảng của mình 

Bắc Triều Tiên đã xuất khẩu hàng chục nghìn tấn than đến một số cảng biển ở phía Đông nước Nga 

ít nhất 3 chuyến - bất chấp lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Liên Hợp Quốc - để tài trợ cho các 

chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Tại đây, than sẽ được dỡ xuống nhưng ngay sau đó sẽ 

được bốc trở lại các tàu đi Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Được biết có thể cảng Nakhodka của Nga 

đang trở thành trung tâm vận chuyển than của Triều Tiên. 

Than là một trong những mặt hàng chủ lực của Triều Tiên, nhưng đất nước này lại đang gặp phải 

một loạt các lệnh trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp dụng, ban đầu là cắt giảm và 

sau đó là cấm xuất khẩu. Cho đến gần đây, Bắc Triều Tiên vẫn đang vận chuyển than thông qua 

Trung Quốc nhưng mối quan hệ đồng minh đã bị rạn nứt nên bắt buộc phải chuyển sang xuất khẩu 

thông qua Nga. Theo đó, các nhân viên tình báo đã xác định 2 tuyến đường được sử dụng để buôn 

lậu than. Tuyến thứ nhất vận chuyển từ Triều Tiên qua Nakhodka, cách thành phố Vladivostok của 

Nga khoảng 90 km về phía Đông và tuyến thứ 2 là qua khu vực Kholmsk trên đảo Sakhalin, phía 

Bắc Nhật Bản. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ thông tin này và nhấn mạnh rằng họ tuân thủ luật pháp 

quốc tế.  

Ông Matthew Oresman - đối tác của công ty luật Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, cho biết dựa 

vào những thông tin đã được công bố, có thể nói Nga đã vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an 
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Liên Hợp Quốc và rất có thể Nga và những quốc gia liên quan sẽ phải đối mặt với lệnh trừng phạt 

của Mỹ. Đồng thời, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng thể hiện rõ quan điểm khi tuyên bố 

tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, bao gồm cả Nga cần tuân thủ nghiêm ngặt các 

lệnh trừng phạt. 

 (Nguồn: Platts) 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 8,35 +0,20 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 9,75 +0,20 

 New South Wales Hàn Quốc 10,25 +0,20 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 13,20 +0,15 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 9,00 +0,00 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 13,50 +0,00 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 7,50 -0,10 

 Úc Trung Quốc 12,30 +0,00 

 Úc Ấn Độ 13,45 +0,00 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 26/01/2018) 


